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CHUYỂN ĐỘNG TÍCH CỰC, THANH KHOẢN VẪN Ở MỨC THẤP 

 
 

Thị trường thế giới  1D 

Dow Jones 33,147 -0.22% 

S&P 500 3,840 -0.25% 

Nikkei 26,095 0.00% 

Hang Sheng 20,112 1,67% 

VIX 22 1,07% 

   

Thị trường Việt Nam   

 VN-Index VN30 

VN-Index 1,043,9 1,047,3 

1D 3.66% 4.18% 

YTD 3.66% 4.18% 

GTGD (tỷ VND) 9,249 3,996 

Vốn hoá (tỷ VND) 4,017,295 2,837,901 

NĐTNN (tỷ VND) 239 256 

P/E 10.9 9.0 

P/B 1.7 1.7 

   

Lợi suất TPCP  YTD 

Việt Nam 3 tháng   

Việt Nam 3 năm 4.63% 601.5% 

Việt Nam 10 năm 5.2%  

Mỹ 3 tháng 4.33% -0.1% 

Mỹ 2 năm 4.38% -1.0% 

Mỹ 10 năm 3.80% -1.9% 

   

Giá hàng hoá  1D 

Dầu Brent (USD/thùng) 86.4 0.56% 

Vàng (USD/ounce) 1,847 1.13% 

   

Tỷ giá  1D 

USD/VND 23,539 0.4% 

EUR/VND 24,844 1,73% 

JPY/VND 17,976 -0,46% 

   

Lãi suất liên ngân hàng  YTD 

Qua đêm 4.5% -1,1% 

1 tuần 5.07% -7,5% 

2 tuần 5.73% -10,4% 

1 tháng 6.4% -15,0% 

 
 

 
-  

Nhận định và Chiến lược giao dịch 
 

- Nhận định:   Hệ thống đánh giá và phân loại 

trạng thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong 

phiên giao dịch 03/01/2023 tương ứng với diễn biến 

giá đi ngang. 

        Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan 

của chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì diễn biến hồi phục 

trong bối cảnh chỉ số đã bứt phá khỏi đường SMA 50, 

sau nhiều phiên trước đó kiểm tra lại đường này, hiện 

tại chỉ số đang đóng cửa trên đường SMA 20, tín hiệu 

tích cực được duy trì trong suốt cả phiên giao dịch và 

gia tăng mạnh hơn về gần cuối phiên với số mã tăng 

giá chiếm ưu thế áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên, thanh 

khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, tuy có cải 

thiện hơn so với phiên trước đó, nhưng chỉ bằng 

khoảng mức trung bình của 5 phiên giao dịch gần nhất 

cho thấy dòng tiền vẫn đang rất thận trọng tham gia 

mới vào thị trường thời điểm này.  

- Chiến lược giao dịch:      Tăng tỷ trọng 

       Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt:    60/40 

Với diễn biến hồi phục của chỉ số Vn-Index trở lại, 

nhà đầu tư có thể gia tăng tỷ trọng danh mục lên 

ngưỡng 60% cổ phiếu và 40% tiền mặt. Tuy nhiên nhà 

đầu tư vẫn nên thận trọng trong trường hợp chỉ số vẫn 

có thể bị điều chỉnh và có thể quay lại kiểm tra lại 

ngưỡng tâm lý 1.000 điểm. 
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ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 03/01/2023: 

 

Nhóm chỉ báo Chỉ báo Điểm 

Xu hướng 
EMA (3); EMA 

(10) & SMA (20) 
6 

Định hướng & 
Sức mạnh xu 

hướng 
DMI & ADX 0 

Dao động & 
Động lượng 

RSI (14) 1 

MFI (14) 0 

Stochastic 
(14,3,3) 

-1 

MACD (12,26,9) 0 

CMF 0 

Khối lượng 

OBV 1 

Volume 0 

Độ rộng 
Advance - 

Decline 
0 

Điểm đánh giá chung 20,6 

Nhận Định 
Diễn biến giá 
đi ngang 

 
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 03/01/2023: 

 

STT Mã CK Điểm Trạng thái 

1 BID 17.3 Đi ngang 

2 BVH 15.0 Đi ngang 

3 CTG 16.7 Đi ngang 

4 FPT 10.8 Đi ngang 

5 GAS 15.0 Đi ngang 

6 HDB 12.6 Đi ngang 

7 HPG 14.3 Đi ngang 

8 MBB 13.1 Đi ngang 

9 MSN 10.6 Đi ngang 

10 MWG 12.1 Đi ngang 

11 PLX 14.8 Đi ngang 

12 PNJ 11.2 Đi ngang 

13 POW 12.5 Đi ngang 

14 REE 11.2 Đi ngang 

15 SSI 12.5 Đi ngang 

16 STB 11.2 Đi ngang 

17 TCB 15.4 Đi ngang 

18 VCB 14.6 Đi ngang 

19 VHM 9.4 Đi ngang 

20 VIC 9.5 Đi ngang 

21 VJC 10.4 Đi ngang 

22 VNM 8.8 Đi ngang 

23 VPB 16.4 Đi ngang 

24 VRE 13.3 Đi ngang 

 

20,6
23,5

38,2

44,1

20,6

44,10

23,5

14,7

26,5

55,9

20,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2
/1

1
/2

0

3
/1

1
/2

0

4
/1

1
/2

0

5
/1

1
/2

0

6
/1

1
/2

0

7
/1

1
/2

0

8
/1

1
/2

0

9
/1

1
/2

0

1
0

/1
1

/2
0

1
1

/1
1

/2
0

1
2

/1
1

/2
0

1
3

/1
1

/2
0

1
4

/1
1

/2
0

1
5

/1
1

/2
0

1
6

/1
1

/2
0



 

 
3 

TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH 

 

Theo Bộ Công Thương, năm 2022, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt Nam ước đạt 16,4 tỷ USD, chiếm 
7,5% doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng 20%/năm. 

 

 

Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dẫn số liệu Tổng cục Hải quan cho biết xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2022 
đạt 1,72 triệu tấn trị giá 3,94 tỷ USD, tăng 10,1% về lượng và tăng 28,3% về trị giá so với năm 2021. 

 

Trong năm vừa qua, các hãng hàng không và sân bay châu Âu đã đón khoảng 2 tỷ hành khách (9,3 triệu chuyến bay), so 

với 2,42 tỷ hành khách (11,1 triệu chuyến bay) trong năm 2019. 

 

 

Tỷ trọng sản lượng điện gió dao động trong suốt cả năm, vượt 20% vào tháng 2/2022 và giảm gần 50% vào tháng 8/2022. 

Chỉ số sản lượng điện gió theo tuần tốt nhất được ghi nhận vào đầu tháng 4/2022 ở mức 25,6%, trong khi mức thấp nhất 

được ghi nhận vào cuối tháng 4 (8,67%) 

 

 

Dữ liệu do Reuters thu thập được từ 11 quỹ đầu tư phương Tây cho thấy số vàng Nga trị giá 2,2 tỷ USD ở mức giá hiện tại 

đã bị rút khỏi tài khoản trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 11/2022. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Thị trường Thương mại điện tử đạt 16,4 tỷ USD 

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,72 triệu tấn 

Lưu lượng vận tải hàng không châu Âu năm 2022 phục hồi mạnh  

EU tăng tỷ trọng điện gió lên 15,11% tổng sản lượng điện 

Các quỹ lớn âm thầm bán vàng Nga 
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TIN DOANH NGHIỆP 

 

Viettel lãi 43.100 tỷ trong năm 2022, đã chuyển về nước gần 70% số tiền đầu tư nước ngoài. Nguồn ngoại tệ chuyển về 
nước trong năm 2022 của Viettel lên tới gần 500 triệu USD – mức cao nhất trong 5 năm vừa qua. 

 

Mặc dù đến ngày trả lãi và gốc trái phiêu nhưng Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) phải xin kéo dài thời gian 
thanh toán từ ngày 30/12/2022 sang quý II/2023, với tổng số tiền cả gốc và lãi lên tới 1.021,3 tỷ đồng. 

 

Theo báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất mới nhất của CTCP Thực phẩm Sao Ta, năm 2022, doanh thu bán hàng của 

doanh nghiệp đạt mức cao nhất một thập kỷ với 226 triệu USD, tương ứng đạt khoảng 5.341 tỷ đồng. 

 

Trước diễn biến khó khăn của năm 2023, tập đoàn Dệt may Việt Nam đặt mục tiêu lợi nhuận bằng 85,8% so với năm 

2022. 

 

KBC sẽ vay tín chấp hơn 1.400 tỷ đồng từ 4 công ty con đó là Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên; Đô thị Tràng Cát; 

Sài Gòn – Bắc Giang (SBG) và Công nghiệp Tân Tập. 

 

Sau 11 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thiên Long đạt hơn 3.317 tỷ đồng – tăng 38% so với cùng kỳ, và lợi nhuận 

sau thuế đạt 444 tỷ đồng – tăng 74% so với cùng kỳ, vượt 59% so với kế hoạch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả kinh doanh năm 2022 Viette

ll 

Tình hình hoạt động HAG 

Cập nhật kết quả kinh doanh FMC 

Cập nhật kết quả kinh doanh VGT 

Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh KBC 

Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh TLG 
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 TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

 

Bản quyền năm 2022 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities). 

Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và và VietinBank Securities không 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất 

thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VietinBank Securities. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra 

nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, 

tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VietinBank Securities. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

  

Chiến lược giao dịch  Thông tin thị trường 

Nguyễn Hoàng Việt 

Chuyên gia 

vietnh@cts.vn 

SĐT: (+84 – 24) 3974 1771 

 

Lâm Gia Khang 

Chuyên gia 

khanglg@cts.vn 

(+84 – 24) 3974 1771   
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